
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH LỚP

1 Nguyễn Hữu Duy 12/05/1994 06THC

2 Phan Minh Châu 29/06/1994 06QT2C

3 Lê Bảo Tín 16/06/1994 06THC

4 Hoàng Đình Quốc Doanh 29/09/1994 06DDTC

5 Bạch Đình Kiên 16/10/1992 06CKC

6 Tô Phương Uyên 02/02/1994 06KT1C

7 Vũ Kim Xuân 21/11/1994 06KT1C

8 Lý Lương Lâm 21/01/1994 06KT1C

9 Vũ Đặng Yến Vy 04/10/1994 06KT1C

10 Ngô Văn Thạo 21/01/1994 06DDTC

11 Trần Đức Thịnh 30/05/1993 06TA1C

12 Nguyễn Thị Ly Ly 03/08/1993 06QT2C

13 Nguyễn Ngọc Thu Hiền 25/10/1994 06QT2C

14 Vũ Văn Hải 14/10/1993 06DDTC

15 Nguyễn Bình 24/04/1994 06DDTC

16 Nguyễn Thanh Hậu 12/02/1993 06DDTC

17 Nguyễn Thị Loan 18/06/1994 06KT1C

18 Trần Thị Nhẫn 08/06/1993 06THC
19 Trần Bảo Danh 01/05/1991 06QT1C

20 Nguyễn Tường Thị Hồng Hạnh 05/04/1994 06QT2C

21 Thân Hoài Nam 20/02/1994 06QT2C

22 Đặng Thị Hồng Nga 12/02/1992 06TC1C

23 Ngô Thị Kim Chương 04KTC

24 Trần Thị Thanh Hằng 28/09/1988 06KT2C

25 Nguyễn Hữu Nghị 26/03/194 06QT1C

26 Phạm Văn Đoan 16/02/1993 06THC

27 Nguyễn Thị Thục Oanh 29/09/1993 06TA1C

28 Lê Trọng Tài 09/06/1994 06DDTC

29 Nguyễn Hoàng Tuyết Ngân 18/06/1994 06QTC

30 Lê Đình Thạch 08/01/1994 06THC

31 Nguyễn Thế Hào 07/09/1994 06TA1C

32 Phạm Trương Thảo Nguyên 26/04/1994 06KT2C
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